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V/v quy định mẫu biểu XPHC về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013


 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, tại Điều 32 quy định:

"Căn cứ vào mẫu biên bản, mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành các mẫu biên bản, quyết định phù hợp để sử dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình và quy định việc quản lý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thể ban hành các mẫu biên bản, quyết định và các mẫu biểu cần thiết khác sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp".
Căn cứ quy định nêu trên và hệ thống mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng Thông tư Quy định mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn về một số vấn đề dự kiến sẽ quy định tại Thông tư này, như sau:

1. Về đối tượng sử dụng mẫu, biểu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản phù hợp lĩnh vực quản lý của Bộ, đồng thời hướng dẫn các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lực lượng Kiểm lâm toàn quốc và các chức danh khác, gồm: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ; Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ; Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp và cấp sở được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, quản lý và sử dụng.

Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thực hiện theo mẫu, biểu quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

2. Về quản lý mẫu, biểu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính là tài liệu quan trọng, cần phải được quản lý chặt chẽ, tránh làm sai lệch hồ sơ; đề phòng lợi dụng xử phạt vi phạm hành chính để nhũng nhiễu, tiêu cực, … Do vậy, ngoài việc đánh số bút lục tại hồ sơ theo quy định, thì một số biểu xử phạt vi phạm hành chính như: Biên bản vi phạm hành chính; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp; … phải được in thành quyển, có in số nhảy, viết 03 liên bằng giấy than (liên 1 viết trực tiếp, lưu hồ sơ; liên 2 viết trên giấy than, giao cá nhân, tổ chức vi phạm; liên 3 viết trên giấy than, lưu cuống. Quy định quản lý mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng theo cách này được áp dụng từ trước đến nay, cho thấy có hiệu quả và thuận lợi trong công tác kiểm tra, thanh tra, xác định trách nhiệm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, các mẫu, biểu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có nhiều trang cho một loại mẫu, biểu, không thể đóng quyển để viết giấy than, in số nhảy. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp thống nhất để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu gọn các loại mẫu biểu cần đóng quyển thành 01 trang (trên một mặt giấy A4), nhưng vẫn bảo đảm các nội dung cơ bản của mẫu biểu.

3. Bổ sung thêm mẫu, biểu
Ngoài các mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung một số mẫu, biểu sau:

- Mẫu "Biên bản kiểm tra", để ghi chép lại các tình tiết của vụ việc như: người làm chứng; tình trạng, số lượng, khối lượng tang vật, phương tiện, … trước khi quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện; trên cơ sở đó, thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện trong các trường hợp này;

- Mẫu "Quyết định xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu" để xử lý trong nhiều trường hợp khác nhau như: thả về rừng, chuyển giao trung tâm cứu hộ, chuyển cơ sở bào chế thuốc, …;

- Mẫu "Biên bản chuyển giao mẫu vật động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB" để chuyển đến cơ quan quản lý, bảo quản các mẫu vật Nhà nước cấm lưu thông thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn về các vấn đề nêu trên. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của quý Bộ./.
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